
ỦY BAN NHÂN DÂN  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 227/QĐ-UBND 
                        Đồng Xoài, ngày 23 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, 

tỉnh Bình Phước. Dài 14.306m

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 50/TTr-SKHĐT ngày 21/01/2009, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Dài 14.306m với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên dự án xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Dài 14.306m.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phước.

4. Mục tiêu - sự cần thiết đầu tư: Tuyến đường được đầu tư đã lâu, với tiêu chuẩn thấp, với mặt đường chỉ đạt 3,5m không đáp ứng được nhu cầu lưu thông và vận chuyển hiện nay, nhất là không đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời trên tuyến có 01 vị trí cầu dài 10m chiều rộng phần xe chạy 3,2m, gờ chắn bánh rộng 0,4m mỗi bên; lan can cầu bằng BTCT đã bị gãy, mặt cầu đã bị bong làm lộ cốt thép, hiện tại cầu đã xuống cấp và tải trọng cầu hiện tại không thể đáp ứng lưu lượng xe ngày càng tăng. Vì vậy việc đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường trên là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng của khu vực, phục vụ lợi ích của nhân dân, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực tuyến đi qua nói riêng và của tỉnh nói chung, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh. 

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

5.1. Phần đường: Đường thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường giao thông nông thôn, cấp VI, cấp kỹ thuật 40 với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản sau:

- Tổng chiều dài tuyến:




                14.306m.

- Tốc độ thiết kế: 





                 40 km/h.

- Chiều rộng mặt đường: 




               7m.

- Bề rộng lề đường:





1,5m x 2 bên.

- Chiều rộng nền đường: 




              10m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 



                          3%.

- Độ dốc ngang lề đường: 




                4%.

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: 

              15m.

- Tại trọng thiết kế:





   10 tấn/trục.

- Kết cầu mặt đường (từ trên xuống):

+ Phần đường mở rộng:

- Láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm tiêu chuẩn 4,5kg/m2.

- Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

- Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 20cm; E>=1.250 kg/cm2.

- Đắp sỏi đỏ dày 30cm, k=0,98;

+ Phần đường hiện hữu:

- Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn 3kg/m2.

- Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

- Kết cầu lề đường (từ trên xuống):

- Đắp sỏi đỏ dày 20cm, k=0,98; E>= 850kg/cm2.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Bằng mương hở hình tám giác sâu 0,6m so với vai lề đường hoàn thiện với taluy trong 1/1,5 và taluy ngoài 1/1. Những đoạn có độ dốc dọc l;ớn mương thoát nước dọc được gia cố bằng đá hộc vữa M75.

+ Thoát nước ngang: Nối dài các cống hiện hữu.

+ Hệ thống ATGT: Bố trí hoàn chỉnh hệ thống biển báo theo điều lệ biển báo đường bộ 22 TCN 237-01.

5.2. Phần cầu: 

- Kết cấu nhịp:

+ Chiều dài cầu (01 nhịp):
12,5m,

+ Bề rộng phần xe chạy: 
9,0m.

+ Lan can: 
2bên x0,4m = 0,8m.

+ Bề rộng toàn cầu: 
9,80m.

+ Tải trọng thiết kế: xe HL 93 và người trên lề bộ hành 300kg/m2.

+ Dầm chủ bằng BTCT DƯL mua tại nhà máy, mặt cắt chữ T cải tiến, dài 12,5m. mặt cắt ngang cầu  có 9 dầm chủ, đạt khoảng cách 0,95m.

+ Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ.

+ Lớp phủ mặt cầu bằng BTN hạt mịn dày 5cm.

+ Gờ chắn bành xe bằng BTCT đá 1x2 M300, lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm.

+ Khe co giãn, gối cầu bằng cao su.

+ Thoát nước mặt cầu bằng ống nhựa PVC D100.

- Kết cầu mố:

+ Thân và cánh mố bằng BT đá 1x2 M300.

+ Móng mố: Mố dạng chữ U trên nên 6 cọc thẳng BTCT 35x35 dài 21m và 06 cọc xiên BTCT 35x35 dài 23m.

+ Sau mố đặt bản quá độ bằng BTCT đá 1x2 M250 dài 4m dày 25 cm, trên suốt chiều rộng của phần xe chạy.

+ Taluy đầy mố được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng M100.

6. Địa điểm xây dựng: xã Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

7. Diện tích sử dụng đất: 286.120 m2.

8. Loại, cấp công trình: Công trình đường giao thông; cấp VI cấp kỹ thuật 40.

9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo Thông báo số 1522/STC-GCS ngày 14/10/2008 của Sở Tài chính về việc phương án GPMB tổng thể công trình.

10. Tổng mức đầu tư: 41.310.325.694 đồng.

(Bốn mươi mốt tỷ, ba trăm mười triệu, ba trăm hai mươi lăm ngàn, 

sáu trăm chín mươi bốn đồng)

Trong đó:     

 - Chi phí xây lắp: 
30.284.917.740 đồng.

- Chi phí QLDA:
438.487.468 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
2.066.818.316 đồng.

- Chi phí khác: 
1.680.262.755 đồng.

- Chi phí GPMB: 
3.084.355.261 đồng.

- Chi phí dự phòng: 
3.755.484.154 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

12. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008-2010.

14. Phương thức thực hiện: Đấu thầu. 

a) Phần công việc đã tổ chức thực hiện: Tổng chi phí là: 507.307.017 đồng, gồm:

+ Chi phí tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư: 
498.215.793 đồng.

+ Chi phí thẩm định dự án đầu tư và thiết kế cơ sở: 
9.091.224 đồng.

b) Phần Công việc không đấu thầu: với tổng chi phí là: 
10.518.100.937 đồng.

+ Chi phí Ban QLDA: 
438.487.468 đồng.

+ Chi phí dự phòng:
3.755.484.154 đồng.

+ Chi phí Giải phóng mặt bằng:
3.084.355.261 đồng.

+ Chi phí khác:
3.239.774.054 đồng.

Trong đó: 

* Chi phí thẩm tra quyết toán: 
50.949.952 đồng.

* Chi phí kiểm toán: 
88.337.019 đồng.

* Chi phí bảo hiểm công trình: 
124.702.603 đồng.

* Một số chi phí khác:
2.975.784.480 đồng.

c) Phần công việc đấu thầu: Tổng chi phí là: 
30.284.917.740 đồng.

* Gói thầu được chia thành 02 gói:

- Gói thầu số 01: Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Km1+000 đến Km10+000. Giá gói thầu: 17.863.275.246 đồng.

- Gói thầu số 02: Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Km10+000 đến Km 14+403. Giá gói thầu: 12.421.642.494 đồng

(Có kế hoạch đấu thầu kèm theo)

- Giá gói thầu: Theo giá gói thầu được duyệt.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Năm 2009.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Điều 2. Sau khi dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

                                                                           Trương Tấn Thiệu
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